
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
 VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày        tháng       năm 2025 của UBND huyện Thanh Miện)

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại của cấp
có thẩm quyền

I. Khối THCS

1 Nguyễn Xuân Quỳnh Hiệu trưởng THCS Nguyễn Lương Bằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Phạm Ngọc Thúy Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Lương Bằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Nguyễn Văn Bình Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Lương Bằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Ngần Hiệu trưởng THCS Tứ Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Đoàn Văn Mạnh Phó Hiệu trưởng THCS Tứ Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Đặng Xuân Khôi Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Đỗ Minh Hào Hiệu trưởng THCS Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Phạm Đức Hảo Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng THCS Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Vũ Hồng Mạnh Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Nguyễn Xuân Minh Hiệu trưởng THCS Cao Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Đỗ Văn Tuất Phó Hiệu trưởng THCS Cao Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Nguyễn Văn Tám Hiệu trưởng THCS Chi Lăng Nam Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Vũ Thành Nhơn Phó Hiệu trưởng THCS Chi Lăng Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Nguyễn Thành Luân Hiệu trưởng THCS Lam Sơn Không hoàn thành nhiệm vụ

17 Bùi Thị Lan Phó Hiệu trưởng THCS Lam Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Bùi Văn Úy Hiệu trưởng THCS Phạm Kha Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Hoàng Văn Luận Phó Hiệu trưởng THCS Phạm Kha Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Nguyễn Xuân Hải Hiệu trưởng THCS Ngũ Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 Vũ Đức Hà Phó Hiệu trưởng THCS Ngũ Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Nguyễn Văn Chung Hiệu trưởng THCS Lê Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Nhữ Văn Đoàn Phó Hiệu trưởng THCS Lê Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 An Thị San Hiệu trưởng THCS Đoàn Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Trương Thanh Hoa Phó Hiệu trưởng THCS Đoàn Tùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ



26 Vũ Quốc Hoàn Hiệu trưởng THCS Thang Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27 Bùi Hữu Kiền Phó Hiệu trưởng THCS Thang Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28 Vũ Văn Trà Hiệu trưởng THCS Thanh Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29 Triệu Thị Sửu Phó Hiệu trưởng THCS Thanh Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

30 Cao Xuân Kiên Hiệu trưởng THCS Đoàn Kết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

31 Vũ Đức Duy Phó Hiệu trưởng THCS Đoàn Kết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Nguyễn Văn Thuân Hiệu trưởng THCS Tân Trào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Nguyễn Đức Ngành Phó Hiệu trưởng THCS Tân Trào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Bùi Hữu Dực Hiệu trưởng THCS Chi Lăng Bắc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Phùng Văn Thoại Phó Hiệu trưởng THCS Chi Lăng Bắc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Nguyễn Thị Khuyên Hiệu trưởng THCS thị trấn Thanh Miện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

37 Vũ Thị Hường Phó Hiệu trưởng THCS thị trấn Thanh Miện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

38 Vũ Thị Thương Phó Hiệu trưởng THCS thị trấn Thanh Miện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

II. Khối Tiểu học

1 Vũ Thị Phương Hiệu trưởng TH Lê Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Bùi Quang Tạo Phó Hiệu trưởng TH Lê Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Khương Thị Hằng Hiệu trưởng TH Thanh Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Phạm Thị Thư Phó Hiệu trưởng TH Thanh Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Vũ Thị Huệ Hiệu trưởng TH Đoàn Kết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Chu Thị Kim Dung Phó Hiệu trưởng TH Đoàn Kết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Trần Thị Thủy Hiệu trưởng TH Đoàn Tùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Trần Thị Thúy Phó Hiệu trưởng TH Đoàn Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Xoa Hiệu trưởng TH Cao Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Nguyễn Hà Thanh Phó Hiệu trưởng TH Cao Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Thu Minh Hiệu trưởng TH Thanh Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Vũ Hữu Tú Phó Hiệu trưởng TH Thanh Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Vũ Thị Khánh Luy Hiệu trưởng TH Chi Lăng Bắc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Lê Ngọc Vân Phó Hiệu trưởng TH Chi Lăng Bắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại của cấp
có thẩm quyền



15 Trần Thị Thảo Hiệu trưởng TH Chi Lăng Nam Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Vũ Công Nhượng Phó Hiệu trưởng TH Chi Lăng Nam Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Phạm Thị Hồng Hiệu trưởng TH Ngũ Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Vũ Thị Doan Phó Hiệu trưởng TH Ngũ Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Nguyễn Tuấn Kiệt Hiệu trưởng TH Tân Trào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Trịnh Thị Hường Phó Hiệu trưởng TH Tân Trào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Trần  Hồng Nam Hiệu trưởng TH Lam Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Vũ Đình Côi Phó Hiệu trưởng TH Lam Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Vũ Thị Hồng Thắm Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Vũ Văn Danh Phó Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Nguyễn Văn Hồng Hiệu trưởng TH Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Vũ Thị Hường Phó Hiệu trưởng TH Ngô Quyền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27 Đinh Thu Thúy Hiệu trưởng TH Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28 Trương Thị Oanh Phó Hiệu trưởng TH Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29 Luyện Thị Hồng Minh Hiệu trưởng TH Tứ Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

30 Phạm Thị Huệ Phó Hiệu trưởng TH Tứ Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

31 Vũ Thị Hoài Hương Hiệu trưởng TH thị trấn Thanh Miện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Vũ Thị Bích Châm Phó Hiệu trưởng TH thị trấn Thanh Miện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

33 An Thị Soan Phó Hiệu trưởng TH thị trấn Thanh Miện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

34 Đỗ Thị Phương Hiệu trưởng TH Phạm Kha Hoàn thành nhiệm vụ

35 Phạm Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng TH Phạm Kha Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III. Khối Mầm non

1 Đinh Thị Thiết Hiệu trưởng MN Đoàn Kết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Vũ Thị Hải Phó Hiệu trưởng MN Đoàn Kết Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Vũ Thị Ngoãn Phó Hiệu trưởng MN Đoàn Kết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Trần Thu Hương Hiệu trưởng MN Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Vũ Thị Thu Mai Phó Hiệu trưởng MN Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Hoàng Thị Huyền Phó Hiệu trưởng MN Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại của cấp
có thẩm quyền



7 Nhữ Thị Đượm Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Phạm Thị Nhã Phó Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Phạm Thị Dương Hiệu trưởng MN Lê Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Đào Phó Hiệu trưởng MN Lê Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Phan Thị Doan Phó Hiệu trưởng MN Lê Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng MN Tân Trào Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Nguyễn Thị Diên Phó Hiệu trưởng MN Tân Trào Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Vũ Thị Điện Phó Hiệu trưởng MN Tân Trào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Phạm Thị Phượng Hiệu trưởng MN Thanh Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Phạm Thị Thanh Duyên Phó Hiệu trưởng MN Thanh Tùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Vũ Thị Hoa Phó Hiệu trưởng MN Thanh Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng MN Đoàn Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Nguyễn Thị Huyền Phó Hiệu trưởng MN Đoàn Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 Trương Thị Hiển Phó Hiệu trưởng MN Đoàn Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Phạm Thị Ngọc Hiệu trưởng MN Lam Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23 Phạm Thị Tuyết Nhung Phó Hiệu trưởng MN Lam Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24 Trần Thị Hường Phó Hiệu trưởng MN Lam Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Ngát Hiệu trưởng MN Phạm Kha Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng MN Phạm Kha Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27 Vũ Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng MN Phạm Kha Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28 Vũ Thị Hồng Thúy Hiệu trưởng MN Thị trấn Thanh Miện Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Phạm Thị Thùy Nhung Phó Hiệu trưởng MN Thị trấn Thanh Miện Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Lê Thị Chiên Phó Hiệu trưởng MN Thị trấn Thanh Miện Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Vũ Thị Yêu Hiệu trưởng MN Tứ Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 An Thị Yến Phó Hiệu trưởng MN Tứ Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Vũ Thị Huyền Phó Hiệu trưởng MN Tứ Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Trần Thị Hoài Hiệu trưởng MN Ngũ Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

35 Phạm Thị Liên Phó Hiệu trưởng MN Ngũ Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

36 Phạm Thị Như Phó Hiệu trưởng MN Ngũ Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại của cấp
có thẩm quyền



37 Nguyễn Thị Vương Hiệu trưởng MN Cao Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Bùi Thị Thúy Phó Hiệu trưởng MN Cao Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

39 Nguyễn Thị Đà Phó Hiệu trưởng MN Cao Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Tạ Thị Thùy Hiệu trưởng MN Chi Lăng Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Trương Thị Nhẹ Phó Hiệu trưởng MN Chi Lăng Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Nguyễn Thị Ánh Phó Hiệu trưởng MN Chi Lăng Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Nguyễn Thị Nhàn Hiệu trưởng MN Chi Lăng Bắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

44 Trần Thị Thanh Vân Phó Hiệu trưởng MN Chi Lăng Bắc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45 Trần Thị Vóc Phó Hiệu trưởng MN Chi Lăng Bắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

46 Phạm Thị Tình Hiệu trưởng MN Thanh Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ

47 Vũ Thị Hường Phó Hiệu trưởng MN Thanh Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

48 Bùi Thị Lan Phó Hiệu trưởng MN Thanh Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

49 Nguyễn Thị Anh Hiệu trưởng MN Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng MN Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

51 Vũ Thị Thùy Dung Phó Hiệu trưởng MN Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

52 Phạm Thị Dung Phó Hiệu trưởng MN Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV. Trung tâm GDNN-GDTX

1 Nguyễn Văn Thanh Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Vũ Triệu Anh Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Bùi Vũ Thành Trung Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hoàn thành tốt nhiệm vụ

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại của cấp
có thẩm quyền
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